
STT Tên ngành/Chuyên 
ngành 

Mã 
ngành

Điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển 
phân theo khối thi 

A Đại học  C 
(14.0điểm) 

D1 
(13.0điểm) 

R1,2,3 
(13.5điểm) 

(ĐNK: >=6.5đ 
ĐNK hệ số 2) 

Tổng số thí sinh 
trúng tuyển 

1  Thư viện - Thông tin 101 45 2 - 47 
2  Bảo tàng học 201 3 - - 3 
3  Văn hóa du lịch 301 - 51 - 51 
4  Phát hành Xuất bản phẩm 401 15 5 - 20 
5  Quản lý Văn hoá 501 27 - - 27 
6  Quản lý HĐ Âm nhạc 501 - - 53 53 
7  Quản lý HĐ Sân khấu 501 - - 17 17 
8  Quản lý HĐ Mỹ thuật 501 - - 9 9 
9  Văn hoá Dân tộc Thiểu số 601 7 - - 7 
10 Văn hoá học 701 7 0 - 7 

Tổng 155 7 79 241 
 

B Cao đẳng  C 
(11.0điểm) 

D1 
(10.0điểm) Tổng số thí sinh trúng tuyển 

1  Thư viện - Thông tin C65 100 20 120 
2  Bảo tàng học C66 10 - 10 
3  Văn hóa du lịch C67 - 151 151 
4  Phát hành Xuất bản phẩm C68 35 9 44 
5  Quản lý Văn hoá C69 57 - 57 

Tổng 202 180 382 
 

 


